
Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG CHI NSĐP 37.269.971    22.807.303      14.462.668    54.561.075     32.898.100     21.662.975    146% 144% 150%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 29.771.545    15.308.877      14.462.668    43.113.482     23.828.677     19.284.805    145% 156% 133%

I Chi đầu tƣ phát triển 12.059.512    7.487.238        4.572.274      11.673.686     7.243.380       4.430.306      97% 97% 97%

1 Chi đầu tư cho các dự án 10.668.631    6.096.357        4.572.274      7.775.877       3.484.894       4.290.983      57% 94%

Trong đó chia theo lĩnh vực: 10.668.631    6.096.357        4.572.274      7.775.877       3.484.894       4.290.983      

-  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.505.969      112.467          1.393.502     1.659.775       96.293           1.563.482     110% 86% 112%

-  Chi khoa học và công nghệ 3.269             -                  3.269            -                 2.674            0% 82%

Trong đó chia theo nguồn vốn: 10.668.631    6.096.357        4.572.274      7.776.157       3.485.174       4.290.983      

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.773.106      2.324.106       1.449.000     1.968.796      936.701         1.032.095     52% 40% 71%

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2.110.199      964.769          1.145.430     1.224.410      337.585         886.825        58% 35% 77%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước 

đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật

-                                      -                      -   -                                      -                      -   

3 Chi đầu tư phát triển khác 1.390.881      1.390.881        -                 3.897.809       3.758.486       139.323         270% 10%

II Chi thƣờng xuyên 14.801.535    5.178.341        9.623.194      14.062.162     4.309.199       9.752.963      95% 83% 101%

Trong đó: -                 -                  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

(Đính kèm Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày           /01/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)
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1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.604.650      1.013.765       4.590.885     5.697.409      906.400         4.791.009     102% 89% 104%

2 Chi khoa học và công nghệ 109.478         109.478          -                60.697           60.518           179               55% 55%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phƣơng vay
-                 -                   -                 0,84                0,84                -                 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 555.910         555.910           -                 555.910          555.910          -                 100% 100%

V Dự phòng ngân sách -                 -                  

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -                 -                  -                 -                 

B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU -                 -                  

I Chi các chƣơng trình mục tiêu quốc gia -                 -                  

II Chi các chƣơng trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.856.006      1.856.006        -                 739.172          739.172          -                 

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU -                 16.082.550     10.981.013     5.101.537      


